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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:      ANH VĂN 

Mã học phần: KHCB104
Thời gian thực hiện học phần:   60 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ; Bài tập: 37 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

    - Vị trí:  Sinh viên đã có một nền tảng kiến thức cơ bản ở phổ thông, tiếp tục ôn lại và rèn luyện các kiến thức. Học phần này nhằm mục đích giúp sinh viên làm quen với việc giao tiếp bằng tiếng Anh qua tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 

    -  Tính chất: Chương trình được thiết kế với mục đích giới thiệu, và giúp người học vận dụng tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, mỗi bài học xoay quanh một chủ đề nhất định trong cuộc sống với các cuộc hội thoại, bài đọc, mang lại cho người học một cái nhìn tổng quát về việc giao tiếp bằng tiếng Anh. 

II.  Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

      - Kiến thức:

Sinh viên nắm bắt những quy luật cơ bản của Ngữ pháp tiếng Anh ở cấp độ sơ-trung cấp, phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau.

Sinh viên nắm bắt lượng từ vựng cần thiết để Nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh, để Nói một cách tự nhiên theo từng chủ đề bằng tiếng Anh ở cấp độ sơ-trung cấp.

Sinh viên nắm bắt được cách giao tiếp và giao tiếp bằng tiếng Anh, những kĩ thuật Đọc hiểu một thông tin trên một tạp chí hay một mục quảng cáo trong cuộc sống hàng ngày.

Sinh viên nắm bắt kĩ thuật Viết bằng tiếng Anh để giới thiệu về bản thân mình, về một người thân, về những chủ đề đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. 

- Kĩ năng:

Sinh viên có khả năng vận dụng những quy luật cơ bản của Ngữ pháp tiếng Anh, ở cấp độ sơ-trung cấp, vào bốn kĩ năng : Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Vận dụng những quy luật phát âm khi giao tiếp, sử dụng lượng từ vựng đã học để Nghe và Nói một cách tự nhiên theo từng chủ đề bằng tiếng Anh ở cấp độ sơ-trung cấp để giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày ở cấp độ sơ-trung cấp.

Sinh viên có khả năng đọc và nắm bắt được ý chính của một bài đọc thông thường trong cuộc sống hàng ngày bằng tiếng Anh.

Sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh để viết về bản thân, một người nào đó hay một chủ đề bất kỳ ở ở cấp độ sơ-trung cấp.

      -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có sự yêu thích sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp, có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm,  tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học và tự vạch ra cho mình một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.  
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	Unit 1:  Where are you from?

Practical English – Episode 1

Unit 2:  Right place, wrong 
person

Review and check units 1 & 2

Unit 3:  Plans and dreams

Practical English – Episode 2

Midterm Test

Unit 4: Parents and teenagers

Review and check units 3 & 4

Unit 5:  No time for anything

Practical English – Episode 3

Unit 6: Are you a pessimist?

Review and check units 5 & 6

Unit 7: How to ….

Practical English – Episode 4

Final Review
	6

2

6

2

6

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2

2
	3
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3

3

3

3
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2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2
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	Tổng cộng
	60
	21
	37
	2


2. Nội dung chi tiết:
UNIT 1: WHERE ARE YOU FROM?      
Thời gian: 6 giờ
A. WHERE ARE YOU FROM?

1. Mục tiêu:
          - Grammar: Word order in questions

     - Vocabulary: Common verb phrases, spelling and numbers.

     - Pronunciation: Vowel sounds, the alphabet 
    2. Nội dung chương:
         2.1. Vocabulary and Speaking common verb phrases
             2.1.1. Home and Family

             2.1.2. Job/ Studies 

             2.1.3. Free time 

       2.2. Grammar word order in questions
             a. Reorder the words to make questions.

             b. Grammar Bank 1A

             c. Speaking activity
        2.3. Pronunciation vowel sounds and the alphabet
a. Listen and check.

b. Sound Bank p.166

c. Add the letters to the circles.

d. Listen, check and practice saying the letters.

e. Ask and answer with a partner.

f. Make an interview.

        2.4. Spelling and numbers

a. Listen and write.

b. Communication activity.

c. Say the numbers.

B. CHARLOTTE’S CHOICE

1. Mục tiêu:
            - Grammar: Simple Present

       - Vocabulary: Describing people appearance and personality

       - Pronunciation: Final –s/-es
    2. Nội dung chương:
          2.1. Vocabulary describing people

a. Listen and check.

b. Listen and answer the questions.

c. Vocabulary Bank p.150.
          2.2. Reading Who knows you better – your mother or your best friend? 

a. Answer the questions about yourself.

b. Answer the questions about the text.

c. Tell the meaning of the highlighted words.

d. Cover the text. Answer the questions.

          2.3. Grammar simple present

a. Complete the sentences

b. Pair-work.

c. Grammar Bank 1B.

d. Communication activity

      2.4. Listening Charlotte’s talk
a. Listen and answer the questions.

b. Listen and write

c. Listen and repeat

d. Answer the questions.
          2.5. Pronunciation final –s/-es

a. Listen and repeat.

b. Practice saying the sounds

      2.6. Speaking and writing

a. Fill in the form.

b. Pair-work

c. Writing p.111

      2.7. Song Ugly
C. MR. AND MRS. CLARK AND PERCY

1. Mục tiêu:
             - Grammar: Present continuous

        - Vocabulary: Clothes, prepositions of place

        - Pronunciation: /ə/ and /ər/ 
         2. Nội dung bài:
          2.1. Vocabulary clothes

a. Match the words.

b. Vocabulary Bank p.151
      2.2. Pronunciation /ə/ and /ər/ 

a. Listen and say the words.

b. Practice saying highlighted letters.

c. Listen and check.

d.  Sound Bank p.166

e. Answer the questions.
          2.3. Grammar present continuous
a. Answer the questions.

b. Underline the correct form of the words.

c.  Grammar Bank 1C.

d. Answer the questions.

          2.4. Listening the painting Mr. and Mrs. Clark and Percy
a. Listen.

b. Listen and mark True or False.

          2.5. Vocabulary prepositions of place

a. Complete the form.

b. Listen and check.
          2.6. Speaking describing a picture
a. Communication activity.

c. Group-work
PRACTICAL ENGLISH   Episode 1   Hotel problems          

Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Practice listening and speaking skills

    2. Nội dung chương:
          2.1. Video Watch or listen to An Introduction.

             a. Look at the photos and describe Jenny and Rob.

              b. Watch, listen and number the pictures.
              c. Watch, listen and answer the questions.
         2.2. Video Calling Reception
              a. Cover the dilogue and watch or listen.

              b. Watch or listen again. Complete the table.

              c. Watch or listen and repeat the You say. 

              d. Practice the dilogue. 

              e. Role-play the dilogue.

              f. Change roles.
         2.3. Video Jenny and Rob meet again
              a. Watch or listen and mark the sentences T or F.

              b. Watch or listen again. Say why the F sentences are false.

              c. Look at the Social English phrases. Fill in the missing words. 

              d. Watch or listen and complete the phrases 

              e. Watch or listen and repeat the phrases

UNIT 2: RIGHT PLACE, WRONG PERSON 
Thời gian: 6 giờ
A. RIGHT PLACE, WRONG PERSON
1. Mục tiêu:
          - Grammar: Simple past: regular and irregular verbs

     - Vocabulary: Vacations

     - Pronunciation: Regular verbs: -ed endings
    2. Nội dung chương:
         2.1. Vocabulary vacations
             a. Write five things you like doing on vacations.

             b. Vocabulary Bank Vacations
             c. Make an interview. 

         2.2. Reading and speaking
             a. Work in pairs. Read and find the answer for the questions

             b. Tell about what you read.

             c. Guess the meaning of highlighted words.

             d. Tell about your vacations.
         2.3. Listening  

             a. Listen to Mia and Linda’s talk about their vacations.

             b. Listen and answer the questions about Mia.

             c. Listen and answer the questions about Linda.

             d. Who do you sympathize with most, Joe, Mia? Laura or Linda?

       2.4. Grammar simple past: regular and irregular verbs

             a. Give the simple past forms of the verbs.

             b. Underline the simple past affirmative verbs and give their base forms.

             c. Underline the simple past negative verbs. Make negative and interrogative verbs in the simple past.

           d. Grammar Bank 2A.

       2.5. Pronunciation

          a. Listen and repeat the sentences.

          b. Say the simple past of these verbs. Which one is –ed pronounced/-ɪd/

          c. Listen and check.

       2.6. Speaking

         a. Look at Your last vacation below. Make questions.

         b. Answer the questions.

         c. Work in pairs. Ask and answer the questions.

B. THE STORY BEHIND THE PHOTO

1. Mục tiêu:
           - Vocabulary: Prepositions of time and place: at, in, on
       - Pronunciation: Sentence stress
    2. Nội dung chương:
          2.1. Reading 

             a. Tell about the photo.

             b. Read Tom’s descriptions of what happened on the night he took the photo.

             c. Read and answer the questions.

             d. Give your opinions about the photos.
          2.2. Grammar past continuous
             a. Talk about highlighted words in the text

             b. Grammar Bank 2B

            c. Listen to the sound and sentences in simple past and past continuous tenses.

    2.3. Vocabulary  at, in, on
         2.4. Pronunciation sentence stress
         2.5. Listening

a. Tell about the photo.

b. Read the article.

c. Listen to a woman’s talk.

d. Give your opinion.

    2.6. Speaking and writing

a. Talk to a partner and give your information

b. Writing My favourite photo
C. ONE DARK OCTOBER EVENING

1. Mục tiêu:
             - Grammar: time sequencers and connectors

        - Vocabulary: verb phrases

        - Pronunciation: word stress
    2. Nội dung chương:
          2.1. Grammar time sequencers and connectors

a. Listen and check.

b. Answer the questions.

c. Complete the sentences.

d. Grammar Bank 2C.

e. Complete the sentences.
    2.2. Pronunciation word stress 

              a. Underline the stressed syllables.

              b. Listen and check.

          2.3. Vocabulary verb phrases

a. Match the words and phrases.

b. Cover box 1 activity.
          2.4. Speaking and listening 

a. Read the story.

b. Retell the story.

c. Answer the questions.

d. Communication activity.

          2.5. Song Blue as your eyes
REVIEW AND CHECK UNITS 1 AND 2 
 Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Review Units 3 and 4

    2. Nội dung chương:
          2.1. Grammar: Circle the correct answers
          2.2. Vocabulary 
              a. Complete the phrases.

              b. Complete with prepositions.

              c. Circle the right words.

         2.3. Pronunciation

             a. Cicle the word with a different sound.

             b. Underline the stressed syllables.

         2.4. Reading

             a. Read the article and answer the questions. 

             b. Mark True or False.

             c. Guess the meaning of the highlighted words.

          2.5. Video Watch or listen to a video.

          2.6. Speaking Can you say this in English?

UNIT 3: PLANS AND DREAMS  
Thời gian: 6 giờ
A. PLANS AND DREAMS
1. Mục tiêu:
          - Grammar: Be going to (plans and predictions)

     - Vocabulary: Airports

     - Pronunciation: Sentence stress and fast speed
    2. Nội dung chương:
         2.1. Vocabulary airports
             a. Answer the questions.

             b. Match the words and phrases. 

             c. Listen and check. 

        2.2. Listening

             a. Answer the questions.

             b. Listen and check.

        2.3. Grammar Be going to (plans and predictions)

a. Listen and check.

b. Pairwork.

c. Grammar Bank 3A

        2.4. Pronunciation and speaking

a. Listen and repeat.

b. Listen and write.

c. Communication activity.

         2.5. Reading

a. Answer the questions.

b. Answer the questions about the article.

c. Guess the meaning of highlighted words.

d. Role-play activity.

         2.6. Song This is the Life

B. LET’S MEET AGAIN

1. Mục tiêu:
            - Grammar: Present continuous (future arrangements)

       - Vocabulary: Verbs + Prepositions e.g., arrive in
       - Pronunciation: Sounding friendly
    2. Nội dung chương:
          2.1. Reading and listening

a. Listen and check.

b. Read and number the messages.

c. Read and answer the questions.

d. Listen and complete the form.
          2.2. Grammar present continuous

a. Pair-work.

b. Listen and check.

c. Grammar Bank 3B.

d. Answer the questions.

e. Listen and complete the calendar.

f. Cover the calendar.

             g. Listen and answer the questions.

     2.3. Pronunciation and speaking
a. Listen and repeat

b. Practice the dialogue.

c. Complete the calendar.

d. Talk to other students.
          2.4. Vocabulary verb + prepositions

a. Fill in the blanks.

b. Vocabulary Bank p.153.

c. Ask and answer with a partner.

           2.5. Writing An informal email
C. WHAT’S THE WORD?

1. Mục tiêu:
             - Grammar: Defining relative clauses

        - Vocabulary: Expressions for paraphrasing: like, for example, etc.

        - Pronunciation: Pronunciation in a dictionary
    2. Nội dung chương:
          2.1. Listening

a. Answer the questions.

b. Listen and answer the questions.

c. Listen and write.

d. Listen and check.

     2.2. Grammar 

a. Complete the sentences.

b. Read and answer the questions.

c. Grammar Bank 3C
          2.3. Vocabulary

a. Answer the questions.

b. Listen and check.

c. Complete the definitions.

          2.4. Speaking communication activity

2.5. Reading 

a. Read and answer the questions.

b. Match the words with their definitions.

c. Explain the meaning of the words.

2.6. Pronunciation

a. Answer the questions

b. Pronounce the words.

c. Listen and check.

PRACTICAL ENGLISH Episode 2 Restaurant problems           

Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Practice listening and speaking skills

    2. Nội dung chương:
          2.1. Video Watch or listen to In The New York Office

             a. Mark the sentences T (true) or F (false)

              b. Watch, listen and number the pictures
              c. Watch, listen and answer the questions
          2.2. Vocabulary Restaurants

         2.3. Video At the restaurant

              a. Cover the dilogue and watch or listen.

              b. Watch or listen again. Complete the table.

              c. Watch or listen and repeat the You say phrases. 

              d. Practice the dialogue. 

              e. Role-play the dilogue.

              f. Change roles
           2.4. Video Holly and Rob make friends
              a. Watch or listen to Rob, Holly and Jenny.

              b. Watch or listen again. Answer the questions.

              c. Look at the Social English phrases. Fill in the missing words. 

              d. Watch or listen and complete the phrases. 

              e. Watch or listen and repeat the phrases.

UNIT 4: PARENTS AND TEENAGERS    
Thời gian: 6 giờ
A. PARENTS AND TEENAGERS
1. Mục tiêu:
          - Grammar:  Present perfect + yet and already

     - Vocabulary: housework, make or do?

     - Pronunciation: /y/ and /dƷ/
    2. Nội dung chương:
         2.1. Reading

             a. Talk about the definition of teenager.

             b. Read the article. 

             c. Talk with a partner.

             d. Talk about highlighted verbs and verb phrases.

             e. Give your opinions.

        2.2. Vocabulary

a. Answer the questions.

b.Vocabulary Bank Housework, make or do

        2.3. Grammar

             a. Talk about the pictures.

             b. Listen and complete the dialogues.

             c. Answer the questions.

            d. Underline the sentences.

            e. Grammar Bank 4A.

            f. Listen and change the forms of the sentences. 
        2.4. Pronunciation and speaking

            a. Listen and repeat the picture words and sounds.

            b. Put the words in the right columns. Listen and check.

            c. Practice saying the sentences. 

            d. Communication Has he done it yet?

            e. Listen. Say what’s happened?

        2.5. Listening

               Listen and answer the questions. 

    B. FASHION AND SHOPPING

1. Mục tiêu:
            - Grammar: Present perfect or simple past (1)

       - Vocabulary: shopping

       - Pronunciation: c and ch
    2. Nội dung chương:
         2.1. Reading

             a. Answer the questions.

b. Read the interview.

c. Fill in the blanks with A-F.

d. Talk about highlighted words. 

          2.2. Grammar Present perfect or simple past (1)
             a. Answer the questions.

             b. Grammar Bank 4B.
          2.3. Listening 

                Listen and answer the questions.
          2.4. Vocabulary shopping

              a. Listen and fill in the blanks.

              b. Vocabulary Bank. 
     2.5. Pronunciation

         a. Listen and put the words into the correct column.

         b. Listen and check.

         c. Listen and circle.

      2.6. Speaking 

         a. Complete the questions.

         b. Ask about the questions.
C. LOST WEEKEND

1. Mục tiêu:
             - Grammar: something, anything, nothing

        - Vocabulary: Adjectives ending –ed and -ing

        - Pronunciation: /ɛ/, /oʊ/, and /ʌ/
        2. Nội dung chương:
          2.1. Listening 

 a. Listen to a new story about Steve.

 b. Listen and answer the questions.

 c. Talk about yourself
          2.2. Grammar 

             a. Fill in the blanks. Listen and check.

             b. Complete the rules.

             c. Grammar Bank 4C.
          2.3. Pronunciation

 a. Listen and write.

 b. Listen and check.

 c. Listen and answer the questions.

          2.4. Reading 

a. Read and answer the questions.

b. Read and choose the best answers.

c. Give your opinions.
          2.5. Speaking 

a. Talk about yourself.

b. Make an interview.

           2.6. Vocabulary

a. Talk about the adjectives.

b. Circle the correct answers.

c. Talk with a partner.

2.7. Song If You Love Somebody Set Them Free

REVIEW AND CHECK UNITS 3 AND 4      
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Review Units 3 and 4

    2. Nội dung chương:
          2.1. Grammar: Circle the correct answers
          2.2. Vocabulary 
              a. Complete with a preposition.

              b. Complete with make or do.

              c. Complete the missing words.

              d. Circle the right adjectives.

         2.3. Pronunciation

             a. Cicle the word with a different sound.

             b. Underline the stressed syllables.

         2.4. Reading

             a. Read the article and answer the questions. 

             b. Guess the meaning of the highlighted words.

          2.5. Video   Watch or listen to a video.

          2.6. Speaking Can you say this in English?

BÀI 5: NO TIME FOR ANYTHING 
Thời gian: 6 giờ
A. NO TIME FOR ANYTHING
1. Mục tiêu:
          - Grammar:  Comparative adjectives and adverbs, as..as

     - Vocabulary: time expression: spend time

     - Pronunciation: sentence stress
     2. Nội dung chương:
         2.1. Reading and Vocabulary

             a. Read the article.

             b. Read the article and answer the question. 

             c. Guess the meaning of highlighted expressions.

             d. Answer the questions in pair-works.

             e. Ask and answer about the questionnaires

       2.2. Grammar Comparative adjectives and adverbs, as..as

              a. Answer the questions.

              b. Circle the correct answers.

              c.  Grammar Bank 5A.

        2.3. Pronunciation 

              a. Listen and repeat the sentences.

              b. Answer the questions.

        2.4. Speaking

               a. Answer the questions. 

              b. Answer the questions with a partner.

        2.5. Listening

              a. Listen and fill in the blanks. 

              b. Listen and check.

B. SUPERLATIVE CITIES

1. Mục tiêu:
            - Grammar: superlatives (+ ever + present perfect)

       - Vocabulary: describing a town or city

       - Pronunciation: word and sentence stress
    2. Nội dung chương:
         2.1. Grammar

             a. Answer the questions.

b. Read the article.

c. Answer the questions

d. Grammar Bank 5B. 

    2.2. Pronunciation

         a. Underline the stressed syllables.

         b. Listen and check

         c. Work with a partner.

         2.3. Reading and speaking 
             a. Read the article.

             b. Communication The Friendliest city
          2.4. Listening 

                Listen and answer the questions.
          2.5. Vocabulary describing a town or city

              a. Answer the questions.

              b. Vocabulary Bank p.156. 
      2.6. Writing Describing where you live

      2.7. Song    Nobody does it better
C. HOW MUCH IS TOO MUCH?

1. Mục tiêu:
             - Grammar: quantifiers, too, not enough
        - Vocabulary: health and the body

        - Pronunciation: /ʌ/, /ʊ/, /aɪ / and /ɛ/
    2. Nội dung chương:
          2.1. Speaking 

a. Answer the questions with a partner.

b. Give your opinions.

          2.2. Reading and Listening 

 a. Read the article and answer the questions.

 b. Read and match the answers.

 c. Listen and answer the questions.
          2.3. Grammar   quantifiers, too, not enough
             a. Circle the correct answers.

             b. Match the phrases.

             c. Grammar Bank 5C.
          2.4. Pronunciation and Speaking

 a. Cross out the word with a different situation.

 b. Listen and check.

 c. Ask and answer the question with a partner.

PRACTICAL ENGLISH Episode 3 The wrong shoes 

Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Practice listening and speaking skills

    2. Nội dung chương:
          2.1. Video Watch or listen to Rob has a problem

             a. Answer the questions.

              b. Listen and repeat the phrases.
              c. Practice speaking suggestions with a partner.
          2.2. Vocabulary shopping

                  Do the quiz with a partner

           2.3. Video Taking something back to a store

              a. Watch or listen. Answer the questions

              b. Watch or listen again. Complete the table.

              c. Watch or listen and repeat the You say phrases. 

              d. Practice the dialogue. 

              e. Role-play the dilogue.

              f. Change roles
           2.4. Video Rob decides to exercise
              a. Watch or listen. Circle the right answers. 

              b. Watch or listen again. Answer the questions.

              c. Look at the Social English phrases. Fill in the missing words. 

              d. Watch or listen and complete the phrases. 

              e. Watch or listen and repeat the phrases.

UNIT 6: ARE YOU A PESSIMIST?   
Thời gian: 6 giờ
A. ARE YOU A PESSIMIST?
1. Mục tiêu:
          - Grammar:  will/ won’t (predictions)

     - Vocabulary: opposite verbs

     - Pronunciation: ’ll, won’t
    2. Nội dung chương:
          2.1. Vocabulary

             a. Write the opposite verbs.

             e. Vocabulary Bank.

      2.2. Grammar   ’ll, won’t
              a. Answer the questions.

              b. Write the responses.

              c.  Grammar Bank 6A.

              d. Practice with a partner.

        2.3. Pronunciation 

              a. Listen and repeat the contractions.

              b. Listen. Can you hear the difference?

              c. Listen and write.

        2.4. Reading

               a. Answer the questions. 

              b. Mark the sentences T (true) or F (false).

        2.5. Listening and speaking

              a. Listen and fill in the blanks. 

              b. Listen and check.

              c. Listen and write the answers.

              d. Ask and answer with a partner.

B. I’LL NEVER FORGET YOU

1. Mục tiêu:
            - Grammar: will, won’t (decisions, offers, promises)

       - Vocabulary: verb +back

       - Pronunciation: word stress: two-syllable verbs
    2. Nội dung chương:
         2.1. Grammar

             a. Answer the questions.

b. Listen and fill in the blanks.

c. Answer the questions

d. Grammar Bank 6B. 

    2.2. Pronunciation

         a. Underline the stressed syllables.

         b. Listen and check

         2.3. Speaking and listening
             a. Talk to a partner.

b. Read the article. 

c. Read the article and answer the questions.

d. Listen and answer the questions.

          2.4. Vocabulary verb + back

              a. Answer the questions.

              b. Complete the dialogue. 

              c. Listen and check. 
      2.5. Song    Reach Out I’ll Be There
C. THE MEANING OF DREAMING

1. Mục tiêu:
             - Grammar: review of verb forms: present, past and future

        -  Vocabulary: adjectives + prepositions

        -  Pronunciation: the letters ow
    2. Nội dung chương:
       2.1. Reading and Listening 

 a. Answer the questions.

 b. Listen and number the pictures.

 c. Listen and fill in the blanks. 

 d. Listen and match

  e. Listen and check.

  f. Listen and find out
        2.2. Grammar   review of verb forms
             a. Match the phrases.

             c.  Grammar Bank 6C.
        2.3. Speaking 

a. Communication.

b. Make an interview.

        2.4. Pronunciation 

 a. Listen and repeat the sounds.

 c. Write the words in the right column.

        2.5. Vocabulary adjectives + prepositions

              a. Fill in the blanks.

              b. Ask and answer the questions with a partner. 

              c. Listen and check. 
REVIEW AND CHECK UNITS 5 AND 6  
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Review Units 5 and 6

    2. Nội dung chương:
          2.1. Grammar: Circle the correct answers
          2.2. Vocabulary 
              a. Complete with a right verb or phrase

              b. Write the opposite verbs.

              c. Complete the prepositions.

         2.3. Pronunciation

             a. Cicle the word with a different sound.

             b. Underline the stressed syllables.

         2.4. Reading

             a. Read the article and answer the questions. 

             b. Guess the meaning of the highlighted words.

          2.5 Video   Watch or listen to a video.

          2.6. Speaking Can you say this in English?

BÀI 7:  HOW TO…  
 Thời gian: 6 giờ
A. HOW TO ….
1. Mục tiêu:
          - Grammar:  uses of the infinitive

     - Vocabulary: verb + infinitive: try to, forget to

     - Pronunciation: weak form of to, linking
    2. Nội dung chương:
          2.1. Reading and Listening

a. Answer the questions.

b. Talk with a partner.

c. Read the article.

d. Listen to a talk.

e. Listen and answer the questions.

f. Give your opinions.

        2.2. Grammar   uses of the infinitive
              a. Match sentences.

              b. Talk about the rules.

              c. Grammar Bank 7A

         2.3. Vocabulary verbs + infinitive
              a. Fill in the blanks

              b. Vocabulary Bank p.158

        2.4. Pronunciation and Speaking

              a. Listen and talk about the rules. 

              b. Listen and write.

              c. Pair-works.

              d. Communication activity.

         2.5. Writing    Write a “How to…” article.

B. BEING HAPPY

1. Mục tiêu:
            - Grammar: uses of the gerund ( verb + ing)

       - Vocabulary: verbs + gerund

       - Pronunciation: the letter i
    2. Nội dung chương:
         2.1. Grammar

             a. Answer the questions.

b. Read the article and answer the questions.

c. Talk about highlighted phrases.

d. Grammar Bank 7B. 

e. Write your continuation for Happiness is….

    2.2. Vocabulary and speaking

         a. Vocabulary Bank verb forms
         b. Talk about the list.

         c. Pair-work

         2.3. Pronunciation the letter i
             a. Put one – syllable words into the right column.

b. Listen and check. 

c. Practice saying the sentences.

          2.4. Speaking and listening
              a. Ask and answer with a partner.

              b. Pair-work.

              c. Listen to an interview.

              d. Listen and choose the right answer.

              e. Answer the questions.
      2.5. Song    Don’t stop me now
C. LEARN A LANGUAGE IN A MONTH

1. Mục tiêu:
             - Grammar: have to, don’t have to, must, must not, can’t

        -  Vocabulary: modifiers: a little, bit, really, etc.

        -  Pronunciation: sentence stress
    2. Nội dung chương:
      2.1. Grammar

             a. Match the signs to the rules.

b. Talk about highlighted expressions.

c. Grammar Bank 7C. 

d. Talk with a partner.

e. Give your opinions.

       2.2. Pronunciation   sentence stress

             a. Listen and write.

             b. Listen and repeat.

       2.3. Reading and Listening 

 a. Answer the questions.

 b. Read the article and answer the questions.

 c. Listen and check. 

 d. Listen and mark the sentences T (true) or F (false)

         2.4. Vocabulary   modifiers
             a. Complete the chart.

             c. Complete the sentences.
        2.5. Speaking 

a. Answer the questions.

b. Talk to a partner.

        2.6. Writing   A formal email 

 a. Listen and repeat the sounds.

 c. Write the words in the right column.

PRACTICAL ENGLISH Episode 4   At the pharmacy

Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
             - Practice listening and speaking skills

    2. Nội dung chương:
          2.1. Video Watch or listen to Running in central park

             a. Answer the questions.

             b. Listen and and answer the questions.
          2.2. Vocabulary feeling sick

              a. Match the phrases and pictures.

b. Listen and check.

           2.3. Video Going to a pharmacy

              a. Watch or listen. Answer the questions

              b. Watch or listen again. Complete the table.

              c. Watch or listen and repeat the You say phrases. 

              d. Practice the dialogue. 

              e. Role-play the dilogue.

              f. Change roles
           2.4. Video Dinner at Jenny’s appartment
              a. Watch or listen. Circle the right answers. 

              b. Watch or listen again. Answer the questions.

              c. Listen and repeat.

              d. Ask and answer with a partner. 

              e. Look at the Social English phrases. Fill in the missing words. 

              f. Watch or listen and complete the phrases. 

              g. Watch or listen and repeat the phrases.

FINAL REVIEW 
Thời gian: 2 giờ
1. Vocabulary: Students are reviewed vocabulary through tasks of the followings:

         1.1. Listening

         1.2. Reading

2. Grammar focus: Students are reviewed Grammar through tasks of the followings:
         2.1. Prepositions

         2.2. Exercises

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

Christina Latham, Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson. (2014) American English File. Book 2. Student Book and Workbook - Second edition. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

      - Kiến thức: kiến thức được trình bày từ thấp đến cao, từng chủ điểm riêng biệt đến dạng tổng hợp giữa các loại và theo từng chủ đề, giúp sinh viên có thể vận dụng ngôn ngữ vào trong các tình huống ở mức độ cơ bản.

      - Kĩ năng: gồm tất cả các kĩ năng của ngôn ngữ: Ngữ pháp, Nghe, Nói, Đọc, Viết.

      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: giúp sinh viên hình thành một nền tảng cơ bản về ngôn ngữ, từ đó có một cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của ngôn ngữ đối với nghề nghiệp sau này và tự vạch ra kế hoạch phấn đấu cho bản thân.

2. Phương pháp: Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kỹ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đối tượng là sinh viên Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

 - Đối với giáo viên, giảng viên: Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lý trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của từng bài. 

    Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên khuyến khích sinh viên vận dụng ngôn ngữ vào các tình huống cụ thể để phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 

- Đối với người học: Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kỹ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
-  Giáo viên cần tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm của giáo trình để sinh viên nghiên cứu. 

-  Ngoài những điểm ngữ pháp chủ yếu được đề cập đến trong đề cương, trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên dạy thêm một số cấu trúc cần thiết khác xuất hiện trong bài đọc để sinh viên có thể nắm vững hơn về ngữ pháp và hiểu rõ hơn về bài học. 

-  Việc thực hiện các bài tập trong workbook là bắt buộc, khuyến khích sinh viên thảo luận đề tài theo nhóm để rèn luyện tư duy độc lập, tiếp nhận tri thức mới của sinh viên.

  - Việc kiểm tra, thi học phần được thực hiện theo quy định hiện hành. 

4. Tài liệu tham khảo:
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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